
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

 

PHỤ LỤC VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH CÒN HIỆU LỰC ĐANG ÁP DỤNG 

 

 

STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

1.  Nghị định 
06/2010/NĐ-CP, 

25/01/2010 Quy định những người là công chức Công chức   

2.  Thông tư 
07/2010/TT-BNV, 

26/7/2010 

Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại 

Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 

năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế 

công chức 

Công chức 

  

3.  Thông tư 
08/2011/TT-BNV, 

02/6/2011 

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của 

Chính phủ quy định những người là công chức 

Công chức 

  

4.  Nghị định 
138/2020/NĐ-CP, 

27/11/2020 
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức 
Công chức 

  

5.  Nghị định 
115/2020/NĐ-CP, 

25/9/2020 
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức 
Viên chức 

  

6.  Nghị định 85/2023/NĐ-CP, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Viên chức   
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STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

07/12/2023 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức 

7.  Nghị định 
90/2020/NĐ-CP, 

18/3/2020 
Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức 

Cán bộ, 

công chức, 

viên chức 

  

8.  Nghị định 
48/2023/NĐ-CP, 

17/7/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 

viên chức 

Cán bộ, 

công chức, 

viên chức 

  

9.  Nghị định 
46/2010/NĐ-CP, 

27/4/2010 

Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với 

công chức 
Công chức 

  

10.  Nghị định  
26/2015/NĐ-CP, 

09/3/2015 

Nghị định Quy định chế độ, chính sách đối với 

cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ 

nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ 

trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội 

Chế độ, 

chính sách 

  

11.  Nghị định 
112/2020/NĐ-CP, 

18/9/2020 

Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức 

Cán bộ, 

công chức, 

viên chức 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-90-2020-ND-CP-danh-gia-xep-loai-chat-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-450113.aspx
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STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

12.  Nghị định 
71/2023/NĐ-CP, 

20/9/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 vê xử lý cán 

bộ, công chức, viên chức 

Cán bộ, 

công chức, 

viên chức 

  

13.  Nghị định 
204/2004/NĐ-CP, 

14/12/2004 

Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Tiền lương   

14.  Nghị định 
17/2013/NĐ-CP, 

19/02/2013 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 

của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 

Tiền lương 

  

15.  Nghị định 
34/2012/NĐ-CP, 

15/4/2012 
Về chế độ phụ cấp công vụ  Chế độ, 

chính sách 

  

16.  Nghị định 
76/2009/NĐ-CP, 

15/9/2009 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 

của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 

Tiền lương 

  

17.  Thông tư 
08/2013/TT-BNV, 

31/07/2013 

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương 

thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động 

Tiền lương 

  

18.  Thông tư 
03/2021/TT-BNV, 

29/06/2021 
Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường Tiền lương   
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STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ 

phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động 

19.  Nghị định 
62/2020/NĐ-CP, 

01/6/2020 Về vị trí việc làm và biên chế công chức 
Vị trí việc 

làm 

  

20.  Nghị định 
106/2020/NĐ-CP, 

10/9/2020 
Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc 

trong đơn vị sự nghiệp công lập 

Vị trí việc 

làm 

  

21.  Thông tư  
11/2022/TT-BNV, 

30/12/2022 
Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức 

nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ 

Vị trí việc 

làm 

  

22.  Thông tư 
12/2022/TT-BNV, 

30/12/2022 

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, 

quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ 

trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính 

và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên 

môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Vị trí việc 

làm 

  

23.  Thông tư 
13/2022/TT-BNV, 

31/12/2022 

Hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công 

chức 
Ngạch công 

chức 

  

24.  Thông tư 

09/2023/TT-

BTTTT, 

28/7/2023 

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp 

vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông 

trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực 

Vị trí việc 

làm 
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STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

Thông tin và Truyền thông 

25.  Thông tư 

01/2023/TT-

TTCP, 

01/11/2023 

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ 

chuyên ngành Thanh tra 
Vị trí việc 

làm 

  

26.  Thông tư 

08/2022/TT-

BTTTT, 

30/6/2022 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên 

ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin 
Tiền lương 

  

27.  Thông tư 

08/2023/TT-

BTTTT, 

28/7/2023 

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 

và các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 

Vị trí việc 

làm 

  

28.  Thông tư 
11/2012/TT-BNV, 

17/12/2012 

Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý 

hồ sơ công chức 

Quản lý hồ 

sơ công 

chức 

  

29.  Thông tư 
06/2019/TT-BNV, 

01/6/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo 

thống kê và quản lý hồ sơ công chức 

Quản lý hồ 

sơ công 

chức 

  

30.  Nghị định 
161/2018/NĐ-CP, 

29/11/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng 

công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, 

thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp 

Công chức, 

viên chức 
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STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

đồng một số loại công việc trong cơ quan hành 

chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

31.  Nghị định 
111/2022/NĐ-CP, 

30/12/2022 

Về hợp đồng đối với một số loại công việc trong 

cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập Lao động   

32.  Thông tư 
05/2023/TT-BNV, 

03/5/2023 

Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp 

đồng lao động đối với một số loại công việc 

trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp 

công lập 

Lao động 

  

33.  Thông tư 

01/2023/TT-

BTTTT, 

01/02/2023 

Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển 

đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và 

Truyền thông tại chính quyền địa phương 

Chuyển đổi 

vị trí công 

tác 

  

34.  Thông tư 
03/2022/TT-BNV, 

12/3/2022 

Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển 

đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức 

trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc 

lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương 

Chuyển đổi 

vị trí công 

tác 

  

35.  Quyết định 
14/2023/QĐ-

UBND, 15/6/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Tây Ninh 

Tổ chức bộ 

máy 

  

36.  Quyết định 
10/2022/QĐ-

UBND, 05/4/2022 

Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền 

Tổ chức bộ 

máy, biên 

chế 
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STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 

37.  Quyết định 

40/2023/QĐ-

UBND, 

18/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

quản lý tổ chức bộ máy biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và người quản 

lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm 

theo Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 

tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh 

Tổ chức bộ 

máy, biên 

chế 

  

38.  Quyết định 
12/2022/QĐ-

UBND, 22/4/2022 

Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình 

bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động 

đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Bổ nhiệm 

cán bộ 

  

39.  Quyết định 

39/2023/QĐ-

UBND, 

15/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, luân chuyển, điều động đối với cán bộ, 

công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản 

lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo 

Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 22 

tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh 

Bổ nhiệm 

cán bộ 
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STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

40.  Nghị định 
101/2017/NĐ-CP, 

01/9/2017 

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức 
Đào tạo, bồi 

dưỡng 

  

41.  Nghị định 
89/2021/NĐ-CP, 

18/10/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức 

Đào tạo, bồi 

dưỡng 

  

42.  Thông tư 
03/2023/TT-BNV, 

30/4/2023 

Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-

CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

Đào tạo, bồi 

dưỡng 

  

43.  Quyết định 
07/2022/QĐ-

UBND, 25/3/2022 
Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Thi đua, 

khen thưởng 

  

44.  Nghị định 
30/2020/NĐ-CP, 

05/3/2020 
Nghị định về công tác văn thư Công tác 

văn thư 

  

45.  Nghị định 01/2013/NĐ-CP, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi Lưu trữ   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-89-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-447475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-89-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-447475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
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STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

03/01/2013 hành một số điều của Luật Lưu trữ 

46.  Thông tư 
10/2022/TT-BNV, 

19/12/2022 
Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu Lưu trữ   

47.  Thông tư 
16/2014/TT-BNV, 

20/11/2014 

Thông tư hướng dẫn giao, nhận tài liệu vào lưu 

trữ lịch sử các cấp Lưu trữ   

48.  Thông tư 
99/2016/NĐ-CP, 

01/07/2016 
Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu Quản lý con 

dấu 

  

49.  Nghị định 
56/2023/NĐ-CP, 

24/7/2023 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối 

với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con 

dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 

tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng 

pháo 

An ninh trật 

tự, quản lý 

con dấu 

  

50.  Thông tư 
16/2023/TT-BNV, 

15/11/2023 

Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

chỉnh lý tài liệu nền giấy Lưu trữ   

51.  Nghị định 
26/2020/NĐ-CP, 

28/02/2020 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí 

mật nhà nước 

Bảo vệ bí 

mật nhà 

nước 
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STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

52.  Thông tư 
24/2020/TT-BCA, 

10/3/2020 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo 

vệ bí mật nhà nước 

Bảo vệ bí 

mật nhà 

nước 

  

53.  Thông tư 

19/2017/TT-

BTTTT, 12/9/ 

2017 

Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong 

ngành thông tin và truyền thông 

Bảo vệ bí 

mật nhà 

nước 

  

54.  Thông tư 

01/2024/TT-

BKHĐT, 

15/02/2024 

Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về 

lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia 

Hoạt động 

đấu thầu 

  

55.  Thông tư 
05/2024/TT-

BKHĐT 

Quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong 

lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia 

Hoạt động 

đấu thầu 

  

56.  Thông tư 
07/2024/TT-

BKHĐT, 26/4/2024 

Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo 

đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo 

tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu 

Hoạt động 

đấu thầu 

  

57.  Nghị định 
24/2024/NĐ-CP, 

27/02/2024 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 

Hoạt động 

đấu thầu 

  

58.  Thông tư 
17/2024/TT-BTC, 

14/3/2024 
Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi 

thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước 

Tài chính – 

Kế toán 
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STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

59.  Thông tư 
24/2024/TT-BTC, 

17/4/2024 hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp 
Tài chính – 

Kế toán 

  

60.  Thông tư 
62/2020/TT-BTC, 

22/6/2020 

Thông tư Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các 

khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước 

qua Kho bạc Nhà nước 

Tài chính – 

Kế toán 

  

61.  Nghị định 
11/2020/NĐ-CP, 

20/01/2020 
Nghị định quy định về thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực Kho bạc nhà nước 

Tài chính – 

Kế toán 

  

62.  Thông tư 
87/2019/TT-BTC, 

19/12/2019 
Thông tư hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước 

Tài chính – 

Kế toán 

  

63.  Quyết định 
22/2018/QĐ-

UBND, 20/6/2018  

Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Tài chính - 

Kế toán 

  

64.  Thông tư 
107/2017/TT-

BTC, 10/10/2017 
Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp 

Tài chính - 

Kế toán 

  

65.  Thông tư 
137/2017/TT-

BTC, 25/12/2017 

Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và 

tổng hợp quyết toán năm 

Tài chính - 

Kế toán 

  

66.  Thông tư 
89/2021/TT-BTC, 

11/10/2021 

Quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân 

sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 

Tài chính - 

Kế toán 

  

67.  Thông tư 
71/2018/TT-BTC, 

10/8/2018 

Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm 

việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, 
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STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp 

khách trong nước 

68.  Thông tư 
54/2021/TT-BTC, 

06/7/2021 

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 35 Thông tư số 

71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp 

khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế 

độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt 

Nam và chế độ tiếp khách trong nước 

Tài chính - 

Kế toán 

  

69.  Nghị định 
60/2021/NĐ-CP, 

21/6/2021 

Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập 
Tài chính - 

Kế toán 

  

70.  Thông tư 
65/2021/TT-BTC, 

29/7/2021 

Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập 
Tài chính - 

Kế toán 

  

71.  Nghị định 
151/2017/NĐ-CP, 

26/12/2017  

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công 
Tài sản công 

  

72.  Nghị định 
72/2023/NĐ-CP, 

26/9/2023 
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô Tài sản công 

  

73.  Thông tư 
144/2017/TT-

BTC, 29/12/2017  

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công 

Tài sản công 
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STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

74.  Thông tư 
23/2023/TT-BTC, 

25/4/2023 

Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu 

hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 

và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh 

nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp 

Tài sản công 

  

75.  Quyết định 
50/2017/QĐ-TTg, 

31/12/2017 

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị 

Tiêu chuẩn, 

định mức sử 

dụng máy 

móc, thiết bị 

  

76.  Quyết định 
30/2018/QĐ-

UBND, 22/8/2018  

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền ban 

hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Tiêu chuẩn, 

định mức sử 

dụng máy 

móc, thiết bị 

  

77.  Nghị định 
40/2020/NĐ-CP, 

06/4/2020  

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đầu tư công 
Đầu tư công 

  

78.  Thông tư 

05/2023/TT-

BKHĐT, 

30/6/2023 

Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu 

tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận 

hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá 

đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn 

nhà nước 

Đầu tư công 
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STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

79.  Thông tư 
15/2021/TT-BTC, 

18/02/2021 

Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình 

hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công 
Đầu tư công 

  

80.  Thông tư 
198/2013/TT-

BTC, 20/12/2013 

Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của 

các dự án sử dụng vốn nhà nước 
Đầu tư công 

  

81.  Thông tư 
80/2021/TT-BTC, 

29/9/2021 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý 

thuế 
Thuế 

  

82.  Quyết định 
12/2020/QĐ-

UBND, 24/4/2020 

Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Chế độ báo 

cáo 

  

83.  Nghị định 
43/2023/NĐ-CP, 

30/6/2023 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Thanh tra và có hiệu lực thi hành từ 

ngày 15/8/2023 
Thanh tra 

  

84.  Thông tư 

03/2016/TT-

TTCP, 

29/12/2016 

Thông tư Quy định về trang phục đối với cán bộ, 

công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường 

xuyên tại Trụ sở tiếp công dân 
Thanh tra 

  

85.  Thông tư 

02/2015/TT-

TTCP, 

16/03/2015 

Thông tư số quy định về trang phục của cán bộ, 

thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ 

quan thanh tra nhà nước 
Thanh tra 

  

86.  Nghị định 
15/2020/NĐ-CP, 

03/02/202 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô 

tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện 

Xử phạt vi 

phạm hành 

chính 
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STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

tử 

87.  Nghị định 
119/2020/NĐ-CP, 

07/10/2020 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản 

Xử phạt vi 

phạm hành 

chính 

  

88.  Nghị định 
91/2020/NĐ-CP, 

14/8/2020 

Nghị định quy định chống tin nhắn rác, thư điện 

tử rác, cuộc gọi rác 

Xử phạt vi 

phạm hành 

chính 

  

89.  Nghị định 
14/2022/NĐ-CP, 

27/01/2022 

Sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 15/2020/NĐ-

CP và số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực Thông tin và 

Truyền thông 

Xử phạt vi 

phạm hành 

chính 

  

90.  Nghị định 
64/2014/NĐ-CP, 

26/6/2014 

Nghị định số Quy định chi tiết một số điều của 

Luật tiếp công dân. Nghị định này có hiệu lực từ 

ngày 15 tháng 8 năm 2014. 

Tiếp công 

dân, khiếu 

nại, tố cáo, 

phòng chống 

tham nhũng 

  

91.  Nghị định 
130/2020/NĐ-CP, 

30/10/2020 

Nghị định về kiểm soat tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

Tiếp công 

dân, khiếu 

nại, tố cáo, 

phòng chống 

tham nhũng 
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STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

92.  Thông tư 

04/2021/TT-

TTCP, 

01/10/2021 

Thông tư quy định quy trình tiếp công dân 

Tiếp công 

dân, khiếu 

nại, tố cáo, 

phòng chống 

tham nhũng 

  

93.  Thông tư 

05/2021/TT-

TTCP, 

01/10/2021 

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố 

cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 

Tiếp công 

dân, khiếu 

nại, tố cáo, 

phòng chống 

tham nhũng 

  

94.  Nghị định 
130/2020/NĐ-CP, 

30/10/2020 

Về kiểm soat tài sản, thu nhập của người có chức 

vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Tiếp công 

dân, khiếu 

nại, tố cáo, 

phòng chống 

tham nhũng 

  

95.  Nghị định 
 64/2007/NĐ-CP 

10/4/2007 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước 
Công nghệ 

thông tin 

  

96.  Nghị định 
73/2019/NĐ-CP 

05/9/2019 

Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 
Công nghệ 

thông tin 

  

97.  Nghị định 
82/2024/NĐ-CP 

10/7/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Công nghệ   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-64-2007-nd-cp-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-co-quan-nha-nuoc-18234.aspx
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STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng 

công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước 

thông tin 

98.  Quyết định 
07/2016/QĐ-

UBND, 09/3/2016 

Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng 

trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử 

của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh 

Công nghệ 

thông tin 

  

99.  Quyết định 

39/2016/QĐ-

UBND, 

25/10/2016 

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống 

hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh 

Công nghệ 

thông tin 

  

100.  Quyết định 

52/2019/QĐ-

UBND, 

16/12/2019 

Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý 

văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống 

hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Công nghệ 

thông tin 

  

101.  Quyết định 

05/2020/QĐ-

UBND, 

27/02/2020 

Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh 

hiện trường tỉnh Tây Ninh 
Công nghệ 

thông tin 

  

102.  Quyết định 

29/2021/QĐ-

UBND, 

15/12/2021 

Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong 

hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh 

Công nghệ 

thông tin 

  

103.  Quyết định 

35/2022/QĐ-

UBND, 

31/10/2022 

Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính tỉnh Tây Ninh 
Công nghệ 

thông tin 
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STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

104.  Thông tư 

 13/2008/TT-

BTTTT, 

31/12/2008 

Hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ 

quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong 

nước của các cơ quan báo chí 
Báo chí 

  

105.  Thông tư 

21/2011/TT-

BTTTT, 

13/7/2011 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 

số 13/2011/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 hướng 

dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại 

diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các 

cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-

BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa – Thông tin ban hành quy chế xuất bản bản 

tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; 

đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các 

cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu 

tố nước ngoài tại Việt Nam 

Báo chí 

  

106.  Nghị đinh 
88/2012/NĐ-CP, 

23/10/2012 

Quy định hoạt động thông tin, báo chí của báo 

chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài tại Việt Nam 
Báo chí 

  

107.  Thông tư 

04/2014/TT-

BTTTT, 

19/3/2014 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số 

Điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP ngày 

23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông 

tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại 

diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt 

Nam 

Báo chí 

  

http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn%20bn%20QPPL/DispForm.aspx?ID=6965
http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn%20bn%20QPPL/DispForm.aspx?ID=6965
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STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

108.  Nghị định 
18/2014/NĐ-CP, 

14/3/2014 

Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo 

chí, xuất bản Báo chí   

109.  Thông tư 

41/2020/TT-

BTTTT, 

24/12/2020 

Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy 

phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, 

tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện 

hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo 

điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, 

xuất bản bản tin, xuất bản đặc san 

Báo chí 

  

110.  Thông tư 

06/2023/TT-

BTTTT, 

30/6/2023 

Hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và 

cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể 

thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát 

thanh, truyền hình 

Báo chí 

  

111.  Thông tư 

05/2024/TT-

BTTTT, 

14/6/2024 

Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành 

định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực 

báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

Báo chí 

  

112.  Nghị định 
72/2013/NĐ-CP, 

15/7/2013 

Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và 

thông tin trên mạng  
Thông tin 

điện tử 

  

113.  Thông tư 

09/2014/TT-

BTTTT, 

19/8/2014 

Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, 

sử dụng thông tin trên mạng thông tin điện tử và 

mạng xã hội 

Thông tin 

điện tử 
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STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

114.  Nghị định 
06/2016/NĐ-CP, 

18/01/2016 

Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, 

truyền hình 
Phát thanh- 

Truyền hình 

  

115.  Thông tư 

19/2016/TT-

BTTTT, 

30/6/2016 

Quy định về các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn 

đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy 

phép, Báo cáo nghiệp vụ và chế độ báo cáo 

nghiệp vụ đối với hoạt động quản lý, cung cấp và 

sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình tại Việt 

Nam 

Phát thanh – 

Truyền hình 

  

116.  Thông tư 

32/2017/TT-

BTTTT, 

15/11/2017 

Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện 

đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông 

tin điện tử của cơ quan nhà nước 

Thông tin 

điện tử 

  

117.  Nghị định 
27/2018/NĐ-CP, 

01/3/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của 

Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng  

Thông tin 

điện tử 

  

118.  Thông tư 

03/2018/TT-

BTTTT, 

20/4/2018 

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất 

chương trình truyền hình Truyền hình 
  

119.  Thông tư 

09/2020/TT-

BTTTT, 

24/04/2020 

 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản 

xuất chương trình phát thanh Phát thanh 
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STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

120.  Nghị định 
42/2022/NĐ-CP, 

24/6/2022 

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ 

công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi 

trường mạng. 

Thông tin 

điện tử 

  

121.  Quyết định 
21/2015/QĐ-

UBND, 17/4/2015 

Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử; Hệ thống bảng 

quang báo và Tài liệu không kinh doanh 

Thông tin 

điện tử 

  

122.  Quyết định 

26/2017/QĐ-

UBND,  

31/8/2017 

Ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận 

bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút 

lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh 

Phát thanh – 

Truyền hình 

  

123.  Quyết định 

30/2021/QĐ-

UBND, 

27/12/2021 

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử; Hệ thống bảng 

quang báo và Tài liệu không kinh doanh ban 

hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-

UBND ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh 

Thông tin 

điện tử 

  

124.  Quyết định 
11/2021/QĐ-

UBND, 24/5/2021 

Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Phát thanh – 

Truyền hình 

  

125.  Quyết định 
40/2022/QĐ-

UBND, 

Quyết định quy định đơn giá sản xuất chương 

trình phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách Phát thanh –   
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STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

01/12/2022 nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Truyền hình 

126.  Quyết định 

29/2023/QĐ-

UBND, 

20/10/2023 

Ban hành quy định tiêu chí chất lượng sản phẩm, 

dịch vụ công; giám sát, đánh giá, kiểm định chất 

lượng và kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước theo hình thức 

đặt hàng đối với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, 

phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình 

của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh 

Phát thanh – 

Truyền hình 

  

127.  Nghị định 
72/2015/NĐ-CP, 

07/9/2015 
Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại 

Thông tin 

đối ngoại 

  

128.  Thông tư 

22/2016/TT-

BTTTT, 

19/10/2016 

Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại 

của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Thông tin 

đối ngoại 

  

129.  Quyết định 
52/2016/QĐ-TTg,  

06/12/2016 
Quy chế hoạt động thông tin cơ sở 

Thông tin cơ 

sở 

  

130.  Nghị định 
49/2024/NĐ-CP, 

10/5/2024 
Quy định về hoạt động thông tin cơ sở 

Thông tin cơ 

sở 

  

131.  Nghị định 
195/2013/NĐ-CP, 

21/11/2013 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xuất bản; 
Xuất bản 

  

132.  Nghị định 60/2014/NĐ-CP, Quy định về hoạt động in In   
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STT 

Loại văn 

bản 

(nghị định, 

quyết định,  

thông tư) 

Số, ký hiệu văn 

bản, ngày ban 

hành 

Trích yếu nội dung văn bản 
Lĩnh vực  

(1) 

Đánh giá 

hạn chế, 

khó khăn 

kết quả 

thực hiện 

(2) 

Đề 

xuất/kiến 

nghị 

(3) 

19/6/2014 

133.  Nghị định 
25/2018/NĐ-CP, 

28/02/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 60/2-

14/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về hoạt động in 

In 

  

134.  Thông tư 

03/2015/TT-

BTTTT, 

06/3/2015 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy 

định về hoạt động in 

In 

  

135.  Thông tư 

01/2020/TT-

BTTTT, 

07/02/2020 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật xuất bản và Nghị định số 

195/2013/NĐ- CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật xuất bản 

Xuất bản 

  

 

 

Lưu ý: 

(1) Lĩnh vực chuyên ngành của văn bản. 

(2) Đánh giá tóm tắt khó khăn, bất cập (nếu có khi áp dụng thực tế và nguyên nhân). 

(3) Đề xuất/kiến nghị: sửa đổi, bổ sung/phân cấp, ủy quyền (nếu có thì thêm UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp, ủy 

quyền cho sở, ban, ngành hoặc UBND/Chủ tịch UBND cấp dưới). 
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